
 

 

 
 

 

Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

Các loại thủ tục đăng ký ngoại kiều 
 

Những khi như 
thế này 
 

Các loại giấy tờ cần 
chuẩn bị 
 

Làm gì 
 

Khi nào 
 

Ở đâu 
 Kết quả 

 

1-1 
Khi mới đến Nhật 
 

1 
Đăng ký làm 
thẻ ngoại kiều 
mới 
 

1-4 
Được cấp thẻ 
chứng minh 
đăng ký ngoại 
kiều 
 

1-2 
Khi sinh con 

1. Giấy chứng nhận đã thụ 
lý giấy khai sinh hoặc sổ 
sức khỏe mẹ và con. 
 

Yêu cầu chứng 
nhận các mục 
đã ghi trên bản 
đăng ký gốc 
 

2 
Đựoc cấp giấy 
chứng nhận 
các mục đã ghi 
trên bản đăng 
ký gốc 

Khi muốn chứng 
minh nhân thân 
 

Trong 
vòng 
90 

ngày 
 

Trong 
vòng 
60 

ngày 
 Tùy 

theo 
trường 

hợp 
cần 

thiết. 
 

Phòng 
hành 
chính 

khu vực 
 

 Phòng 
hành 

chính khu 
vực 

 

 

 

 

1. Đơn xin đăng ký ngoại 
kiều 

2. Hộ chiếu 
3. 2 tấm hình 
< Trường hợp làm thay> 
4. Thẻ đăng ký ngoại kiều 

của người làm thay. 
5. Giấy chứng nhận của 

bác sĩ trong trường hợp 
bị bệnh … 

 

1-3 
Các mục đăng ký ngoại 
kiều được ghi lên bản 
đăng ký ngoại kiều gốc 

 

1. Giấy yêu cầu chứng 
nhận các mục đã ghi 
trên bản đăng ký gốc  

< Trường hợp làm thay> 
2. Giấy ủy nhiệm 
3. Lệ phí 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

 

Những khi như 
thế này 
 

Các loại giấy tờ cần 
chuẩn bị 
 

Làm gì 
 

Khi nào 
 

Ở đâu 
 Kết quả 

 

3-1 
Làm thủ tục đăng 
ký thay đổi đăng ký 
ngoại kiều 

 

Khi thay đổi nơi 
cư trú (địa chỉ) 
 

1.Đơn xin đăng ký thay đổi 
2. Thẻ đăng ký ngoại kiều 
3. Giấy tờ xác minh sự 

thay đổi, ví dụ như hợp 
đồng thuê nhà 

 

3-2, 3-3 
Làm thủ tục 
đăng ký thay 
đổi đăng ký 
ngoại kiều 
 

Khi thay đổi tư 
cách lưu trú 

1.Đơn xin đăng ký thay đổi 
2.Thẻ đăng ký ngoại kiều 
3.Giấy tờ xác minh sự thay 

đổi (ví dụ như hộ chiếu,) 
<Khi thay đổi tên, quốc 

tịch> 
4. 2 tấm hình 

Khi thay đổi quốc 
tịch 

Khi thay đổi thời 
hạn lưu trú 

Khi thay đổi nghề 
nghiệp 

Khi thay đổi chỗ 
làm 

Khi thay đổi tên 

Trong 
vòng 
14 

ngày 
 

 

Phòng 
hành 
chính 

khu vực 
 

Trong 
vòng 14 

ngày 
 

Phòng 
hành 
chính 
khu 
vực 

 

Người trên 16 
tuổi thì cứ mỗi 5 
năm sau khi 
đăng ký (7 năm 
đối với người 
vĩnh trú 
 

1. Đơn xin đăng ký xác 
nhận các mục đăng ký 
ngoại kiều 

2.Thẻ đăng ký ngoại kiều 
3. Hộ chiếu 
4. 2 tấm hình 
 

4 
Làm thủ tục 
xác nhận (thay 
đổi) đăng ký 
ngoại kiều 

Được cấp thẻ 
chứng minh 
đăng ký ngoại 
kiều 

Trong thời 
hạn xin 
trên thẻ 
chứng 

minh đăng 
ký ngoại 

kiều 
 

Trong vòng 30 ngày 
kể từ sinh nhật tròn 

16 tuổi. 
 

Người sắp 16 
tuổi 

Phòng hành 
chính khu vực 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

Những khi như 
thế này 
 

Các loại giấy tờ cần 
chuẩn bị 

Làm gì 

Khi nào 
 

Ở đâu 
 

 

 

Kết quả 

5-1 
Xin cấp lại thẻ 
đăng ký ngoại 
kiều 
 

Khi bị mất cắp thẻ 
chứng minh đăng 
ký ngoại kiều. 

 

1. Đơn xin cấp thẻ đăng ký 
ngoại kiều 

2. Hộ chiếu 
3. 2 tấm hình 
4. Giấy chứng minh có 

hỏa họan, chứng minh 
trình báo bị mất cắp, 
chứng minh trình báo 
mất đồ 

 

Khi làm mất thẻ 
chứng minh đăng 
ký ngoại kiều. 

 

Khi làm cháy thẻ 
chứng minh đăng 
ký ngoại kiều. 

 

Được cấp lại 
thẻ chứng 
minh đăng ký 
ngoại kiều 
 

5-2 
Xin đổi thẻ 
đăng ký ngoại 
kiều Khi làm dơ thẻ 

chứng minh đăng 
ký ngoại kiều. 

 

1. Đơn xin cấp thẻ đăng ký 
ngoại kiều 

2. Hộ chiếu 
3. 2 tấm hình 
 

Được cấp thẻ 
chứng minh 
đăng ký ngoại 
kiều mới 

Khi làm rách thẻ 
chứng minh đăng 
ký ngoại kiều. 

 

6-2 
Khi nhập quốc 

tịch Nhật 

6-1 
Khi rời khỏi Nhật 

6-3 
Khi qua đời 

1. Đơn xin cấp thẻ đăng ký ngoại 
kiều 

2. Giấy chứng minh đã đư ợc 
nhập quốc tịch Nhật hoặc 
chứng minh nhân thân của 
người nhập quốc tịch 

  

1 Đơn xin cấp thẻ ngoại 
kiều 

1 Đơn xin cấp thẻ đăng ký ngoại 
kiều 

2 Giấy chứng tử do bác sĩ, Phòng 
thị chính khu vực hay Cục tư 
pháp cấp 

 

6 
Trả lại thẻ 
chứng minh 
đăng ký ngoại 
kiều 
 

Trong vòng 
14 ngày 

 

phòng 
hành chính 

khu vực 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trong vòng 14 
ngày 

 

phòng hành 
chính khu 

vực 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khi rời 
 khỏi 
Nhật 

Trong 
vòng 14 

ngày 
Phòng 
hành 
chánh 

khu vực 

14 ngày kể 
từ ngày 
qua đời 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

Người nước ngoài mới đến Nhật hoặc người nước ngoài mới sinh tại Nhật thì phải đăng ký ngoại kiều. Khi nhận 

được thẻ chứng minh ngoại kiều hay còn gọi là thẻ chứng minh nhân thân, cần phải mang theo người bất cứ lúc 

nào. 

 

1  Đăng ký ngoại kiều mới. 

Sau khi đến Nhật, những quí vị ở lại Nhật trên 90 ngày thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày vào nước Nhật phải 

đăng ký ngoại kiều tại phòng hành chính của nơi mình đang sống (những quí vị ra khỏi Nhật trong vòng 90 ngày 

thì không cần phải đăng ký).  

Ngoài ra, những em bé có quốc tịch nước ngoài mà sinh tại Nhật thì cũng phải làm đăng ký ngoại kiều trong 

vòng 60 ngày kể từ ngày sinh. 

Đuơng sự sẽ xin đăng ký ở phòng hành chính khu vực, nhưng trong trường hợp người chưa đủ 16 tuổi hoặc bị 

bệnh … thì người thân trên 16 tuổi cùng sống với đương sự sẽ làm thay. 

 1-1 Khi mới đến Nhật 

Những giấy tờ cần thiết 
Nơi nộp và liên lạc để 

hỏi 
Từ khi nào đến khi 

nào 
Lệ phí 

1. Đơn xin đăng ký ngoại kiều     
(lấy mẫu đơn ở phòng hành chính khu 

vực )                                                               
2. Hộ chiếu 
3. Hình: . 2 tấm hình giống nhau    
.  Dọc 4.5cm x ngang 3.5cm    
.Mới chụp trong vòng 6 tháng   
. Hình bán thân, không đội mũ 
Không cần thiết trong trường hợp dưới 

16 tuổi 
<Trường hợp làm thay > 
4. Thẻ đăng ký ngoại kiều của người làm 
thay 
5. Giấy chứng nhận của bác sĩ trong 
trường hợp bị bệnh … 

Phòng hành chính nơi 
cư ngụ 

Trong vòng 90 ngày 
kể từ ngày vào nước 
Nhật 

Miễn 
phí 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

1-2 Khi sinh con 

Những giấy tờ cần thiết 
Nơi nộp và liên lạc để 

hỏi 
Từ khi nào đến khi 

nào 
Lệ phí 

1. Đơn xin đăng ký ngoại kiều     
(lấy mẫu đơn ở phòng hành chính khu vực )                                

2. Giấy chứng nhận đã thụ lý giấy khai sinh 
hoặc sổ sức khỏe mẹ và con 
※Trong trường hợp nộp giấy khai sinh 
ngoài phòng hành chính nơi cư ngụ thì cần 
phải nộp Giấy chứng nhận đã thụ lý giấy 
khai sinh 

Phòng hành chính nơi 
cư ngụ 

Trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày sinh con 

Miễn 
phí 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html�


 

 

 
 

 

Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

1 Đăng ký ngoại kiều mới. 

1-3 Các mục đăng ký ngoại kiều 
Theo điều 4 của luật đăng ký ngoại kiều, trên bản đăng ký ngoại kiều gốc gồm có các mục đăng ký như sau: 

 Các mục đăng ký trên bản đăng ký ngoại kiều gốc 

1 Số đăng ký 

2 Ngày tháng năm đăng ký 

3 Họ và tên 

4 Ngày tháng năm sinh 

5 Giới tính 

6 Quốc tịch 

7 Địa chỉ hoặc nơi cư ngụ tại nước đăng ký quốc tịch 

8 Nơi sinh 

9 Nghề nghiệp 

10 Số hộ chiếu 

11 Ngày tháng hộ chiếu được cấp 

12 Ngày tháng được cấp phép vào Nhật 

13 Tư cách lưu trú (tức là điều kiện cho phép lưu trú hoặc sống vĩnh viễn với tư cách là 

người vĩnh trú đặc biệt theo luật nhập cảnh) 

14 Thời hạn lưu trú (thời hạn lưu trú theo luật nhập cảnh) 

15 Nơi cư ngụ 

16 Họ và tên chủ hộ ※ 

17 Quan hệ với chủ hộ 

18 Trong trường hợp chủ hộ là người nước ngoài xin đăng ký: tên, ngày tháng năm sinh, 

quốc tịch và quan hệ với chủ hộ của người hợp thành hộ gia đình đó (trừ chủ hộ đó ra) 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

19 Tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch của cha mẹ, vợ/chồng ở Nhật (trừ cha mẹ, người 

phối ngẫu là người hợp thành hộ gia đình đó trong trường hợp chủ hộ là người nước 

ngoài xin đăng ký) 

20 Tên và địa chỉ của nơi làm việc hoặc công tác 

(Nội dung hiện tại tính đến ngày 1/12/ 2006) 

*Hộ gia đình 

Hộ gia đình là tập hợp những người cùng sống chung với nhau. Chủ hộ là người đại diện cho hộ gia đình đó, 

tức là người chính trong việc duy trì cuộc sống gia đình (người có thu nhập). Nếu bạn là người độc thân chưa 

lập gia đình, thì hộ gia đình là 1 người và bạn là chủ hộ. 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

1 Đăng ký ngoại kiều mới. 

1-4 Thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 
Khoảng 2-4 tuần sau khi đăng ký ngoại kiều sẽ được cấp thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều. Những người 

chưa đủ 16 tuổi thì được cấp ngay trong ngày làm đơn. Thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều là giấy chứng minh 

nhân thân của bạn tại Nhật. Những người trên 16 tuổi cần phải mang theo người bất cứ lúc nào. 

Thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 

 

 

Thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 
Ngày tháng năm được phép vào Nhật 
Ghi ngày được đóng dấu cho phép vào Nhật tại sân bay và hải 
cảng Nhật 

Tư cách lưu trú 
Biểu thị việc người nước ngoài được cho phép nhập cảnh/lưu 
trú tại Nhật theo kiểu nào dựa trên luật quản lý Xuất nhập cảnh 

Thời hạn lưu trú 
Là thời hạn được phép lưu trú tại Nhật. Nếu quá thời hạn này 
mà vẫn ở lại Nhật thì bị xem là“ở lại bất hợp pháp”. 

Là kỳ hạn phải xin đổi thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều. 
Không có nghĩa là thời hạn có thể lưu trú tại Nhật (thời hạn lưu 
trú). 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

Thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều mà không đủ điều kiện lưu trú tại Nhật 

 

 
Nguồn: “Bản hướng dẫn về việc quản lý xuất nhập cảnh” bởi Sở quản lý nhập cảnh, Bộ Tư pháp phát hành 

Giải thích 
điểm chính 

Dòng chữ “Không đủ điều kiện lưu 
trú tại Nhật” được ghi trên thẻ chứng 
minh đăng ký ngoại kiều có nghĩa là gì? 

Cho dù những người vẫn tiếp tục ở lại Nhật dù đã quá hạn lưu trú, hoặc 
những người nhập cảnh bất hợp pháp bằng cách nhập cảnh lậu hoặc giả 
mạo hộ chiếu, hay còn gọi là người nước ngoài ở tình trạng cư trú bất 
hợp pháp đi chăng nữa, thì vẫn có nghĩa vụ xin đăng ký ngoại kiều hoặc 
vẫn luôn luôn phải mang theo người thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 
đã được cấp do đã làm đơn xin. Trong trường hợp này, để biểu thị việc tư 
cách lưu trú chưa được xác nhận, ở cột“Tư cách lưu trú”trên thẻ 
chứng minh đăng ký ngoại kiều có ghi dòng chữ lớn màu đỏ 
 
“ Không đủ điều kiện lưu trú tại Nhật” (tham khảo minh họa bên trái). 
 
Trong trường hợp tư cách lưu trú chưa được xác nhận, không thể làm bất 
cứ họat động lao động nghề nghiệp nào, mà cần phải nhanh chóng làm 
những thủ tục dựa trên qui định của luật pháp tại sở quản lý nhập cảnh 

“Không đủ điều kiện lưu trú tại Nhật” được ghi 
trên trên thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 
(khuyếch đại) 
Cấm mọi họat động lao động nghề nghiệp 
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 B Đăng ký ngoại kiều 
 

  
B Đăng ký ngoại kiều 

 2 Giấy chứng nhận về các mục đã ghi trên bản ngoại kiều gốc 

Đây là giấy chứng minh về các mục đăng ký của đăng ký ngoại kiều, được cấp trong trường hợp cần có giấy 

chứng minh liên quan đến nhân thân hoặc địa chỉ ở Nhật khi đi làm. Đương sự hoặc người thân cùng sống xin ở 

phòng hành chính khu vực. Ngoài ra thì cần có giấy ủy nhiệm. 

 

Những giấy tờ cần thiết Nơi nộp và liên lạc để hỏi 
Từ khi nào đến khi 

nào 

1.Đơn xin chứng nhận về các mục đã ghi trên 
bản ngoại kiều gốc 
2. Giấy tờ xác nhận người xin chính là đương 
sự 
<Trường hợp làm thay> 

3. Giấy ủy nhiệm 

Phòng hành chính nơi cư 
ngụ 

Tùy theo trường 
hợp cần thiết 
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3 Thủ tục đổi đăng ký ngoại kiều 

Khi một trong những mục đăng ký của đăng ký ngoại kiều như nơi cư trú, tên, quốc tịch, nghề nghiệp, tư cách 

lưu trú, thời hạn lưu trú, tên và địa chỉ của nơi làm việc thay đổi thì trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi, 

đương sự cần phải làm thủ tục đăng ký thay đổi tại phòng hành chính khu vực. Trong trường hợp đương sự 

chưa đủ 16 tuổi thì người thân cùng sống chung sẽ xin làm thay. Khi chuyển nhà thì xin ở phòng hành chính khu 

vực của nơi mình chuyển đến 

 

3-1 Khi đổi nơi cư trú (địa chỉ) 
Những giấy tờ cần thiết Nơi nộp và liên lạc để hỏi Từ khi nào đến khi nào Lệ phí 

1. Đơn xin đăng ký thay đổi 
2. Thẻ đăng ký ngoại kiều 
3. Giấy tờ xác minh sự thay đổi 

(ví dụ như hợp đồng thuê nhà) 

.Phòng hành chính nơi cư ngụ 

. Phòng hành chính khu vực của nơi 
cư ngụ mới trong trường hợp đã 
chuyển nhà rồi 

Trong vòng 14 ngày kể 
từ ngày thay đổi Miễn phí 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html�
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 B Đăng ký ngoại kiều 
  

B Đăng ký ngoại kiều 

3 Thủ tục đổi đăng ký ngoại kiều 

3-2 Khi đổi tên, quốc tịch 

Những giấy tờ cần thiết 

Nơi nộp và 

liên lạc để 

hỏi 

Từ khi nào 

đến 

khi nào 

Lệ phí Chú ý 

1．Đơn xin đăng ký thay đổi 

2．Thẻ đăng ký ngoại kiều 

3．Hộ chiếu (chỉ áp dụng cho người đem theo hộ 

chiếu) 

4．Hình : 2 tấm hình giống nhau 

. Dọc 4.5cm x ngang 3.5cm . 

 Mới chụp trong vòng 6 tháng 

. Hình bán thân, không đội mũ  

(những người chưa đủ 16 tuổi thì không cần) 

5．Giấy tờ xác minh sự thay đổi 

・Trường hợp đã đổi tên 

(hộ chiếu, giấy chứng nhận “đã đổi tên” do cơ quan 

đại diện nước ngoài tại Nhật cấp hoặc bản sao hộ 

tịch)  

・Trường hợp đã đổi quốc tịch 

（hộ chiếu và giấy chứng nhận đã lấy quốc tịch do 

cơ quan đại diện nước ngoài tại Nhật cấp） 

Phòng hành 
chính nơi cư 
ngụ 

Trong vòng 
14 ngày kể từ 
ngày thay đổi 

Miễn phí 

Đồng 
thời cần 
phải xin 
đổi thẻ 
chứng 
minh 
đăng ký 
ngoại 
kiều 
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 B Đăng ký ngoại kiều 
  

B Đăng ký ngoại kiều 

3-3 Khi đổi tư cách lưu trú, thời gian lưu trú, nghề nghiệp, tên của nơi làm việc hoặc cơ 
quan trực thuộc 

Những giấy tờ cần thiết 
Nơi nộp và liên lạc để

hỏi 

Từ khi nào đến khi 

nào 
Lệ phí Chú ý 

1. Đơn xin đăng ký thay đổi 

2. Thẻ đăng ký ngoại kiều 

3. Giấy tờ xác minh sự thay 

đổi 

Phòng hành chính nơi 
cư ngụ 

Trong vòng 14 ngày 
kể từ ngày thay đổi 

Miễn 
phí 

Người vĩnh trú và người vĩnh 
trú đặc biệt không cần đăng 
ký nghề nghiệp và tên của 
nơi làm việc hoặc cơ quan 
trực thuộc. 

Nguồn: Trang web của thành phố Bizen, tỉnh Okayama 

http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/benri/shimin/gaikokujin/registration-of-change.jsp 

 
 

 
3-4 Những trường hợp thay đổi đăng ký khác 

Khi những mục đăng ký khác thay đổi thì thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi đồng thời với xin đổi thẻ đăng ký 

ngoại kiều (mục 5-2), xin làm lại ( mục 5-1), thủ tục xác nhận thay đổi (mục 4 ) hoặc xin đăng ký thay đổi ( mục 

3-1, 3-2) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/index.html�
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/05-2.pdf
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http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/03-1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/b/03-2.pdf
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4 Thủ tục xác nhận (chuyển đổi) 

Sau khi đăng ký ngoại kiều, thì cứ mỗi sau 5 lần sinh nhật, 7 lần sinh nhật đối với người vĩnh trú hoặc vĩnh trú 

đặc biệt, 1 năm đối với người tổng cộng thời gian lưu trú chưa đủ 1 năm hoặc người không có tư cách lưu trú), 

bạn cần phải làm thủ tục xác nhận nội dung của đăng ký ngoại kiều tại phòng hành chính khu vực nơi bạn đang 

sống. Người chưa đủ 16 tuổi thì không cần thiết, nhưng nếu đủ 16 tuổi thì cần phải làm thủ tục xác nhận trong 

vòng 30 ngày. 

Những giấy tờ cần thiết 
Nơi nộp và liên lạc để 

hỏi 
Từ khi nào đến khi nào Lệ phí 

1. Đơn xin đăng ký thay 
đổi 
2. Thẻ đăng ký ngoại kiều 
3. Hộ chiếu 
4. Hình: 2 tấm hình giống 
nhau 
. Dọc 4.5cm x ngang 3.5cm    
. Mới chụp trong vòng 6 
tháng   
. Hình bán thân, không đội 
mũ 

Phòng hành chính nơi 
cư ngụ 

Sau khi đăng ký ngoại kiều, thì theo 
nguyên tắc cứ mỗi 5 năm (7 năm 
đối với người vĩnh trú hoặc vĩnh trú 
đặc biệt, 1 năm đối với người tổng 
cộng thời gian lưu trú chưa đủ 1 
năm hoặc người không có tư cách 
lưu trú). 
. Nếu đủ 16 tuổi, trong vòng 30 ngày 
kể từ sinh nhật tròn 16 tuổi. 

Miễn 
phí 
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5 Xin làm lại (đổi )thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 

5-1 Xin làm lại thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 
Khi mất, bị mất cắp hoặc mất tại tai hoạ thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều thì trong vòng 14 ngày, hãy xin làm 

lại thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều tại phòng hành chính khu vực nơi cư ngụ. 

Những giấy tờ cần thiết 
Nơi nộp và liên lạc 

để hỏi  
Từ khi nào đến khi 

nào 
Lệ phí 

1. Đơn xin làm lại thẻ chứng minh đăng ký 
ngoại kiều 
2. Hộ chiếu 
3. Hình: 2 tấm hình giống nhau 
 . Dọc 4.5cm x ngang 3.5cm 
 . Mới chụp trong vòng 6 tháng 
 . Hình bán thân, không đội mũ 
* Không cần thiết trong trường hợp dưới 
16 tuổi 
4. Những giấy tờ khác mà trưởng phòng 
hành chính khu vực cho là cần thiết 
(ví dụ như chứng minh có hỏa họan, 
chứng minh  trình báo bị mất cắp, chứng 
minh trình báo mất đồ do cảnh sát trưởng 
hoặc trường ban phòng cháy chữa cháy 
cấp… )  

Phòng hành chính 
nơi cư ngụ 

Trong vòng 14 ngày 
kể từ ngày thay đổi 

Miễn 
phí 
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5 Xin làm lại (đổi) thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 

5-2 Xin làm lại (đổi) thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 
Khi thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều bị rách hoặc bị dơ nhiều, hãy xin đổi thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 

tại phòng hành chính khu vực nơi cư ngụ. 

Những giấy tờ cần thiết Nơi nộp và liên lạc để hỏi 
Từ khi nào đến khi 

nào 
Lệ phí 

1. Đơn xin cấp thẻ chứng minh đăng ký 
ngoại kiều 
2. Hộ chiếu 
3. Hình: 2 tấm hình giống nhau 
 . Dọc 4.5cm x ngang 3.5cm 
 . Mới chụp trong vòng 6 tháng 
 . Hình bán thân, không đội mũ 
* Không cần thiết trong trường hợp dưới 16 
tuổi 

Phòng hành chính nơi cư 
ngụ 

Trong vòng 14 ngày kể 
từ ngày bị rách hoặc dơ Miễn phí 
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6 Trả lại thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 

6-1 Khi rời khỏi Nhật 
Khi rời khỏi nước Nhật mà không xin giấy phép tái nhập quốc thì phải trả lại thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 

tại sân bay hoặc bến cảng Nhật. Không cần thiết phải trả lại trong trường hợp có giấy phép tái nhập quốc. 

 

6-2 Khi nhập quốc tịch Nhật 
Trong vòng 14 ngày, đương sự phải trả lại thẻ cho phòng hành chính khu vực nơi cư ngụ. 

* Cần phải có giấy chứng minh đã được nhập quốc tịch Nhật hoặc chứng minh nhân thân của người nhập quốc 

tịch do cục pháp vụ cấp. 

 

6-3 Khi qua đời 
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày qua đờ , người sống chung cùng gia đình trả lại thẻ chứng minh đăng ký ngoại 

kiều cho phòng hành chính khu vực nơi cư ngụ. 

* Cần phải có giấy chứng tử do bác sĩ, phòng thị chính khu vực hay Cục tư pháp cấp. 

* Trường hợp nơi tử vong khác với nơi cư ngụ của người qua đời, có thể trả lại thẻ chứng minh đăng ký ngoại 

kiều thông qua vị trưởng thành phố, quận, phường xã nơi tử vọng. 
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